
A1: ĐK (15) - TD (5) - BL (6) - CL (8) - BR (4) - VV (8) - BĐ (36) - BC 

(22)
104 B1: ĐK (15) - BL (13) - BC (24) - BĐ (58) 110 C1: YS (25)

B2: VÕ (48) (Taek,Vovi, CT, Kara, PencaK) - Judo (3) - CV (3) - QV (5) - BR (23) - TD 

(9) - BS (3) - BB (4) - CL (13) 
111 C2: QL (35)

A1: TD (5) - BĐ (25)-  CL (3) - BC (11) - VV (9) 53 B1: ĐK (32) - CV (1) -  BS (3) - BB (6)- VV (59) (Taek,Vovi, CT, Kara, PencaK) 101 C1: YS (23)

B2:  BC (51) - BR (33) - TD (9) ) - QV (4) 97 C2: QL (38)

B3: BĐ (120) - CL (27) - BL (26) 173

A1: CL (19) 19 B1: ĐK (32) - VÕ (68) (Taek,Vovi, CT, Kara, PencaK - ) - JUDO (2) 102 C1: YS (24)

B2: BC (36) -  BR (29) - TD (9) - CV (6) 80 C2: QL (28)

B3: BĐ (112) 112

B4: CL (16) - QV (4) -  BL (35) - BS (2) - BB (3) 60

A 17 B1: ĐK (45) - BR (33) 78 C1: YS (31)

B2: VÕ (76) 76 C2: QL (39)

B3: BC (67) - NKC (5) - TD (8) - CV (2) 82

B4: CL (45) - QV (2) -  BL (28) - BS (2) - BB (4) 81

B5: BĐ (187) 187

193 1450 1450 243 1886

GHI CHÚ: 901 ĐK Điền kinh 909 BN Bóng ném

902 TD Thể dục 910 CV Cờ vua

903 BL Bơi lội 911 VT Võ thuật
904 BĐ Bóng đá 912 VV Vật-Judo

905 CL Cầu lông 913 BS Bắn súng

906 BR Bóng rổ 914 QV Quần vợt
907 BB Bóng bàn 915 MKV Múa khiêu vũ

908 BC Bóng chuyền NKC Năng khiếu chung

4
ĐẠI HỌC 

46
17 504 70 591

1
ĐẠI HỌC 

43
104

53 3712

221

KHỐI C (QUẢN LÝ-Y SINH-

THỂ THAO GIẢI TRÍ) 

TỔNG SỐ 

SINH VIÊN

61

BẢNG PHÂN KHỐI HỌC TẬP CÁC KHÓA ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25/9/2023)

(Căn cứ vào QĐ thành lập khóa ĐHCQ K44 - QĐ số 114/QĐ-TDTTHCM, ngày 07 tháng 12 năm 2021) 

TT KHÓA KHỐI A (GIÁO DỤC THỂ CHẤT)

38560

ĐẠI HỌC 

44
485

52 425
ĐẠI HỌC 

45

(Căn cứ vào QĐ thành lập khóa ĐHCQ K45 - QĐ số 336A/QĐ-TDTTHCM, ngày 28 tháng 11 năm 2022) 

3

KHỐI B (HUẤN LUYỆN THỂ THAO)

Tổng

KHỐI A: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Khóa 44 nhập học tính đến thời điểm 11h ngày 20/10/2021

KHỐI B: HUẤN LUYỆN THỂ THAO

KHỐI C: C1 Y SINH HỌC TDTT - C2 QUẢN LÝ TDTT

19 354

Sinh viên theo dõi thời gian áp dụng bảng phân khối để tiện cho việc học tập./.


